
PHỤ LỤC SỐ LIỆU
I. Tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN khác.

	Stt
	Tên đơn vị liên kết 
	Hình thức liên kết
	Thời gian liên kết
	Số lượng người học

	
	
	
	
	Đang theo học
	Đã tốt nghiệp

	1
	Cơ sở GDNN A...
	
	
	
	

	2
	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II. Tổ chức phối hợp đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
	Stt
	Tên Doanh nghiệp/     cơ sở sản xuất 
	Hình thức

Phối hợp 
	Thời gian phối hợp
	Số lượng người học
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Đang theo học
	Đã tốt nghiệp
	

	1
	Công ty CP May Bình Minh
	Đào tạo kép
	14/01/2019
	20/04/2019
	96
	
	16CĐ-MTT

	2
	Công ty CP May Bình Minh
	Đào tạo kép
	22/04/2019
	22/06/2019
	100
	
	17C1-CNM

	3
	Công ty CP May Bình Minh
	TTTN
	20/05/2019
	13/07/2019
	56
	
	16CĐ-MTT

	4
	Công ty CP May Bình Minh
	TTTN
	Tháng 09/2019
	
	
	
	17C1-CNM

	5
	Công ty Garmex Sài Gòn
	TTTN
	20/05/2019
	13/07/2019
	10
	
	16CĐ-MTT

	6
	Công ty CP Quốc Tế May Thắng Lợi
	TTTN
	20/05/2019
	13/07/2019
	11
	
	16CĐ-MTT

	7
	Công ty CP May Sài Gòn 3
	TTTN
	20/05/2019
	13/07/2019
	5
	
	16CĐ-MTT

	8
	Công ty BaBy VT
	TTTN
	02/05/2019
	22/06/2019
	4
	
	16TC-MTT

	9
	Công ty TNHH TM-DV-SX Giang Thu
	TTTN
	02/05/2019
	22/06/2019
	8
	
	16TC-MTT

	10
	Công ty TNHH SX-TM-DV Rạng Đông
	TTTN
	02/05/2019
	22/06/2019
	8
	
	16TC-MTT


III. Tổ chức liên kết đào tạo quốc tế.

	Stt
	Tên Trường
	Quốc gia 
	Hình thức 

Liên kết
	Địa điểm 
	Thời gian 
	Số lượng người học

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Đang theo học
	Đã tốt nghiệp

	1
	Trường A...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


